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BÁO CÁO
CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 5 VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6 NĂM 2010

I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CCHC TRONG THÁNG 5/2010
1. Cải cách thể chế
1.1. Về công tác xây dựng pháp luật

Dự thảo Nghị định của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ phần quyền đối với giống cây trồng do Cục Trồng trọt soạn thảo. Đến nay, dự thảo đã được tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ ngày 27/4/2010 (hoàn thành đúng tiến độ).

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: 03 dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định phê duyệt chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp; Quyết định công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đến nay, dự thảo đang được Bộ Tư pháp thẩm định. Theo kế hoạch phải trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3, do đó những văn bản này chưa hoàn 

Về kết quả ban hành văn bản QPPL từ 9/4/2010 đến 29/4/2010: Bộ đã ban hành theo thẩm quyền 08 Thông tư của Bộ trưởng. (phụ lục kèm theo)

1.2. Về công tác kiểm tra, rà soát và đánh giá việc thực hiện hệ thống hoá văn bản pháp luật

Rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định của Bộ về công cụ quản lý điều hành gồm Quyết định số 355/QĐ–BNN-KH ngày 16/2/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành quy định về công khai, minh bạch và phân bổ trong sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ quản lý; Quyết định số 720/QĐ-NN-KH ngày 17/2/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định về quản lý điều tra cơ bản ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và Quyết định số 721/QĐ-NN-KH ngày 17/3/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định quy hoạch ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

1.3. Về phổ biến, giáo dục pháp luật

- Số lượng văn bản tự kiểm tra 19 văn bản.

- Số lượng văn bản kiểm tra theo thẩm quyền là 21 văn bản.

- Xử lý 01 văn bản có dấu hiệu trái pháp luật (Công văn số 504/TY-DT ngày 5/4/2010 của Cục Thý y về hướng dẫn một số điều của Quyết định 66/2008/QĐ-BNN ngày 26/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định vùng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật).

1.4. Về triển khai cơ chế "một cửa" 

Tiếp tục thực hiện cơ chế “một cửa”, trong tháng, bộ phận “một cửa” của các Cục đã tiếp nhận được 700 hồ sơ; trả lời đúng hẹn đạt trên 96,5, trễ hẹn gần 3,5%. 

1.5. Về thủ tục hành chính

Tổ công tác Đề án 30 của Bộ tiếp tục đôn đốc các đơn vị rà soát các văn bản có chứa các thủ tục hành chính và tiến hành thống kê các thủ tục hành chính mới thuộc ngành.

2. Cải cách tổ chức bộ máy
Ban hành Quyết định kiện toàn Ban quản lý Dự án 5 triệu ha rừng của Bộ; Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ thư ký Chương trình phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thuỷ sản giai đoạn 2001-2015; Thành lập Ban quản lý Dự án "Thiết lập hệ thống giám sát và đánh giá phục vụ công tác quản lý ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn" giai đoạn 2; Báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ năm 2009 gửi Bộ Nội vụ.

3. Công tác phát triển nguồn nhân lực
Bộ đã ký 09 Quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng công nghệ và nông lâm Phú Thọ; Chủ tịch Hội đồng và thành viên Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam; Phó giám đốc Ban QLĐT và xây dựng thuỷ lợi 6, 10;

Thông báo kết quả giới thiệu cán bộ lãnh đạo của 9 đơn vị. 

Ban hành Quyết định về Uỷ quyền cho thủ trưởng các đơn vị quyền quyết định xuất cảnh; thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú năm 2010.

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2006-2010 và đề xuất danh mục dự án giai đoạn 2011-2020.

4. Về Tài chính công
Giao dự toán ngân sách nhà nước lần 3 cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Điều chỉnh dự toán cho 3 Tổng cục.

Giao quyết định chuyển số dư năm 2009 sang năm 2010 cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

5. Hiện đại hoá nền hành chính và công tác chỉ đạo
Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; triển khai việc áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại các đơn vị. Văn phòng cải cách hành chính, Trung tâm Tin học và thống kê và Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường đã họp bàn việc triển khai thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của các đơn vị thuộc Bộ.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6/2010.
1. Tiếp tục triển khai đề án tuyên truyền tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật. 

2. Tiếp tục triển khai thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Tổ chức hội thảo của Bộ về bàn kế hoạch cụ thể cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 

3. Triển khai tiếp Đề án 30: các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát bổ sung văn bản quy phạm pháp luật ban hành từ 01/01/2009 có chứa các thủ tục hành chính và thống kê các thủ tục hành chính để công bố trên mạng.

4. Các đơn vị tổ chức tổng kết 10 năm chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010 và xây dựng chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020./.
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DANH MỤC 
BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA BỘ BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN TỪ NGÀY 09/4/2010- 29/4/2010 
 (Ban hành kèm theo văn bản số: 1387/BC- BNN-VP, ngày 12 tháng 5 năm 2010)
I. VĂN BẢN CẤP BỘ
1. Thông tư số 18/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/4/2010 Ban hành “Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam”

2. Thông tư số 19/2010/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục vác xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam.

3. Thông tư số 20/2010/TT-BNNPTNT bổ sung, sửa đổi Thông tư số 15/2010/TT-BNNngày 17/3/2009 của Bộ trưởng Ban hành danh mục thuốc hoá chất, khánh sinh hạn chế sử dụng, cấm sử dụng.

4. Thông tư số 21/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/4/2010 bổ sung loài cây trồng vào danh mục loài cây trồng được bảo hộ.

5. Thông tư số 22/2010/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2010 ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam".

6. Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

7. Thông tư số 24/2010/TT-BNNPTNT về ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng ở Việt Nam.

8. Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010 về hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hành hoá có nguồn gốc động vật xuất khẩu.

